Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. Giới thiệu về gói thầu
- Gói thầu số 01/XL/BS2025/TTH(HTr,BSH,ĐCT)+Hr(ĐCT): Thi công xây lắp công trình: Sửa chữa thang thoát hiểm PCCC các Điện lực Hương Trà, Điện lực Bắc Sông Hương, Xí nghiệp lưới điện cao thế, Sửa chữa hàng rào Nhà Điều hành sản xuất Đội QLVH Lưới điện cao thế - năm 2025.
- Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Huế-Chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Trung. 
- Nguồn vốn: Sửa chữa lớn
- Căn cứ Quyết định số 4874/QĐ-HPC ngày 21/10/2025 về việc phê duyệt phương án kỹ thuật - dự toán công trình: Công trình: Sửa chữa thang thoát hiểm PCCC các Điện lực Hương Trà, Điện lực Bắc Sông Hương, Xí nghiệp lưới điện cao thế năm 2025;
- Căn cứ Quyết định số 4875/QĐ-HPC ngày 21/10/2025 về việc phê duyệt phương án kỹ thuật - dự toán công trình: Công trình: Sửa chữa hàng rào Nhà Điều hành sản xuất Đội QLVH lưới điện cao thế năm 2025;
- Địa điểm xây dựng: 
+ Đội Quản lý Điện Hương Trà: 165 Lý Nhân Tông, Phường Hương Trà, Thành phố Huế.
+ Đội Quản lý Điện Bắc Sông Hương: 25 Nguyễn Văn Linh, phường Hương An, Thành phố Huế.
+ Đội QLVH lưới điện cao thế Huế: 101 Phan Đình Phùng, phường Thuận Hóa, Thành phố Huế.
1. Phạm vi công việc của gói thầu.
1.1. Quy mô gói thầu: 
 	a. Sửa chữa thang thoát hiểm PCCC Điện lực Hương Trà:
- Tháo thang thoát hiểm hiện trạng bị hỏng (loại thang treo) không đảm bảo sử dụng và tiêu chuẩn hiện hành.
- Thang thoát hiểm được đầu tư xây dựng tại vị trí sau khối nhà 3 tầng để không chiếm không gian và lối ra vào của phương tiện khác; Có tổng chiều cao  h=9.90m; diện tích xây dựng 29,1m2, thang được thiết kế là lối thoát hiểm của tầng 3, tầng 2 có kết cấu và quy mô cụ thể như sau:
+ Lối ra thang: Thay 02 cửa sổ bằng 02 cửa đi uPVC 2800x1300mm ở tầng 2 và tầng 3 để tạo lối ra thang.
+ Kết cấu móng bằng bê tông M250, bu lông liên kết d16- dài 600mm
+ Kết cấu khung dầm chính: Trụ chịu lực tầng 2 đến tầng 3 được gia công bằng thép chữ I200x100 liên kết bulong+ bản mã chân cột+ grout đổ bù chân cột; Dầm I 200x100 và I120x60 liên kết với trụ bằng phương pháp hàn
+ Kết cấu sàn+ mặt bậc cầu thang: Khung sàn bằng thép hộp 40x80x1.4mm; mặt sàn bằng thép tấm chống trượt dày 2,5mm; Bậc thang bằng tấm thép dày 2,5mm được dập chữ Z để tăng chịu lực( KT 30x260x30mm).
+ Bậc nghỉ (bậc giật cấp chuyển hướng hạ độ cao): có kích thước 2000x1000mm được gia công bằng khung đỡ loại sắt hình chữ I 120x60. Mặt bậc nghỉ bằng thép tấm chống trượt 2300x1200mm chống trượt dày 2,5mm.
+ Lan can: Toàn bộ sàn thang và cầu thang đều dược bao bọc bằng lan can có cấu tạo tay vịn bằng thép ống d60-1.4mm và thanh lan can bằng sắt hộp 20x20 dày 1,2 ly.
- Toàn bộ cấu kiện thép đều được sơn 02 lớp: 01 lớp sơn lót chống rỉ và 01 lớp sơn phủ màu ghi xám.
- Thu hồi VTTB thay thế, thu dọn vệ sinh tổng thể công trình sau sửa chữa.
b. Sửa chữa thang thoát hiểm PCCC Điện lực Bắc Sông Hương:
- Tháo thang thoát hiểm hiện trạng bị hỏng (loại thang treo).
- Thang thoát hiểm sau sửa chữa được lắp tại vị trí cũ nhưng để không chiếm không gian và lối ra vào của phương tiện khác, thang được thiết kế như sau:
- Từ cửa ra thang ở 02 tầng 2&3: lắp đặt sàn thang kẹp sát tường dẫn ra phía sau lưng của tòa nhà, sau 02 lần giật cấp chuyển hướng hạ độ cao để thoát xuống mặt đất.
- Ở tầng 2: phá lan can bê tông để tạo lối thoát hiểm và sàn thang được đấu nối từ điểm này.
- Kết cấu sàn thang: được gia công bằng 02 thanh đỡ chính loại sắt hình chữ I  120x60. Mặt sàn được hàn thép tấm chống trượt 900x250 dày 3 ly cách nhau 100mm.
- Đỡ sàn thang bằng trụ thép chữ I 150x60, gắn sàn thang vô tường bằng các tấm thép 200x200 dày 5 ly (bản mã) và liên kết hàn và bulon nở. Trụ đỡ chôn sâu 0,5m có vữa bêtông M150.
- Cầu thang: được gia công bằng 02 thanh đỡ chính loại sắt hình chữ I 120x60. Bậc thang được hàn thép tấm chống trượt 900x250 dày 3 ly cách nhau 200mm.
- Bậc nghỉ (bậc giật cấp chuyển hướng hạ độ cao): có kích thước 2000x1000mm được gia công bằng khung đỡ loại sắt hình chữ I 120x60. Mặt bậc nghỉ bằng thép tấm chống trượt 2000x1000mm dày 3 ly.
- Đỡ cầu thang và bậc nghỉ bằng trụ thép chữ I 150x60.
- Lang can: toàn bộ sàn thang và cầu thang đều dược bao bọc bằng lan can cao 1,2m có cấu tạo tay vịn bằng sắt hộp 30x60 dày 1,4 ly và thanh lan can bằng sắt hộp 25x25 dày 1,35 ly.
- Toàn bộ cấu kiện thép đều được sơn 02 lớp: 01 lớp sơn lót chống rỉ và 01 lớp sơn phủ màu trắng.
- Thu hồi VTTB thay thế, thu dọn vệ sinh tổng thể công trình sau sửa chữa.
c. Sửa chữa thang thoát hiểm PCCC Xí nghiệp lưới điện cao thế:
- Tháo thang thoát hiểm hiện trạng bị hỏng (loại thang treo).
- Thang thoát hiểm sau sửa chữa được lắp tại vị trí cũ nhưng để không chiếm không gian và lối ra vào của phương tiện khác, thang được thiết kế như sau:
- Từ cửa ra thang ở 02 tầng 2&3: lắp đặt thang kẹp sát tường để dẫn xuống tầng 2 và xuống đất.
- Phá tường bao che ở lan can tầng 2 & tầng 3 để tạo lối thoát dãn xuống thang bộ thoát hiểm.
- Cầu thang: được gia công bằng 02 thanh đỡ chính loại sắt hình I 120x60. Bậc thang được hàn thép tấm chống trượt 900x250 dày 3 ly cách nhau 200mm.  
- Bậc nghỉ (bậc giật cấp chuyển hướng hạ độ cao): có kích thước 2000x1000mm được gia công bằng khung đỡ loại sắt hình I 120x60. Mặt bậc nghỉ bằng thép tấm chống trượt 2000x1000mm dày 3 ly.
- Liên kết cầu thang vào từng bằng tấm thép 200x200 dày 5 ly (bản mã) và bulon nở.
- Đỡ cầu thang và bậc nghỉ bằng trụ thép chữ I 150x60.
- Lang can: toàn bộ sàn thang và cầu thang đều dược bao bọc bằng lan can cao 1,2m có cấu tạo tay vịn bằng sắt hộp 30x60 dày 1,4 ly và thanh lan can bằng sắt hộp 25x25 dày 1,35 ly.
- Toàn bộ cấu kiện thép đều được sơn 02 lớp: 01 lớp sơn lót chống rỉ và 01 lớp sơn phủ màu trắng.
- Thu hồi VTTB thay thế, thu dọn vệ sinh tổng thể công trình sau sửa chữa.
	d. Sửa chữa hàng rào Nhà ĐHSX Đội QLVH Lưới điện cao thế:
	- Phá dỡ phần tường xây hàng rào hiện trạng bị hư hỏng, xuống cấp dài 24,8m;
- Sửa chữa lại 24,8 mét tường rào:
	+ Móng tường rào, cột, giằng sử dụng Bê tông cốt thép M200, đá 1x2.
	+ Móng tường, tường hàng rào xây bằng gạch đặc không nung 6,5x9,0x20 mm vữa M75, trát VXM M75, sơn hoàn thiện (1 lớp lót, 2 lớp phủ).
.2. Khối lượng chi tiết: Có Bảng tiên lượng kèm theo (bảng tổng hợp giá dự thầu).
1.3 Các giải pháp kỹ thuật của gói thầu: 
	Toàn bộ các yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật phải được soạn thảo dựa trên cơ sở quy mô, tính chất của dự án, gói thầu và tuân thủ quy định của pháp luật xây dựng chuyên ngành về quản lý chất lượng công trình xây dựng.
a. Sửa chữa thang thoát hiểm PCCC Điện lực Hương Trà:
- Tháo thang thoát hiểm hiện trạng bị hỏng (loại thang treo) không đảm bảo sử dụng và tiêu chuẩn hiện hành.
- Thang thoát hiểm được đầu tư xây dựng tại vị trí sau khối nhà 3 tầng để không chiếm không gian và lối ra vào của phương tiện khác; Có tổng chiều cao  h=9.90m; diện tích xây dựng 29,1m2, thang được thiết kế là lối thoát hiểm của tầng 3, tầng 2 có kết cấu và quy mô cụ thể như sau:
+ Lối ra thang: Thay 02 cửa sổ bằng 02 cửa đi uPVC 2800x1300mm ở tầng 2 và tầng 3 để tạo lối ra thang.
+ Kết cấu móng bằng bê tông M250, bu lông liên kết d16- dài 600mm
+ Kết cấu khung dầm chính: Trụ chịu lực tầng 2 đến tầng 3 được gia công bằng thép chữ I200x100 liên kết bulong+ bản mã chân cột+ grout đổ bù chân cột; Dầm I 200x100 và I120x60 liên kết với trụ bằng phương pháp hàn
+ Kết cấu sàn+ mặt bậc cầu thang: Khung sàn bằng thép hộp 40x80x1.4mm; mặt sàn bằng thép tấm chống trượt dày 2,5mm; Bậc thang bằng tấm thép dày 2,5mm được dập chữ Z để tăng chịu lực( KT 30x260x30mm).
+ Bậc nghỉ (bậc giật cấp chuyển hướng hạ độ cao): có kích thước 2000x1000mm được gia công bằng khung đỡ loại sắt hình chữ I 120x60. Mặt bậc nghỉ bằng thép tấm chống trượt 2300x1200mm chống trượt dày 2,5mm.
+ Lan can: Toàn bộ sàn thang và cầu thang đều dược bao bọc bằng lan can có cấu tạo tay vịn bằng thép ống d60-1.4mm và thanh lan can bằng sắt hộp 20x20 dày 1,2 ly.
- Toàn bộ cấu kiện thép đều được sơn 02 lớp: 01 lớp sơn lót chống rỉ và 01 lớp sơn phủ màu ghi xám.
- Thu hồi VTTB thay thế, thu dọn vệ sinh tổng thể công trình sau sửa chữa.
b. Sửa chữa thang thoát hiểm PCCC Điện lực Bắc Sông Hương:
- Tháo thang thoát hiểm hiện trạng bị hỏng (loại thang treo).
- Thang thoát hiểm sau sửa chữa được lắp tại vị trí cũ nhưng để không chiếm không gian và lối ra vào của phương tiện khác, thang được thiết kế như sau:
- Từ cửa ra thang ở 02 tầng 2&3: lắp đặt sàn thang kẹp sát tường dẫn ra phía sau lưng của tòa nhà, sau 02 lần giật cấp chuyển hướng hạ độ cao để thoát xuống mặt đất.
- Ở tầng 2: phá lan can bê tông để tạo lối thoát hiểm và sàn thang được đấu nối từ điểm này.
- Kết cấu sàn thang: được gia công bằng 02 thanh đỡ chính loại sắt hình chữ I  120x60. Mặt sàn được hàn thép tấm chống trượt 900x250 dày 3 ly cách nhau 100mm.
- Đỡ sàn thang bằng trụ thép chữ I 150x60, gắn sàn thang vô tường bằng các tấm thép 200x200 dày 5 ly (bản mã) và liên kết hàn và bulon nở. Trụ đỡ chôn sâu 0,5m có vữa bêtông M150.
- Cầu thang: được gia công bằng 02 thanh đỡ chính loại sắt hình chữ I 120x60. Bậc thang được hàn thép tấm chống trượt 900x250 dày 3 ly cách nhau 200mm.
- Bậc nghỉ (bậc giật cấp chuyển hướng hạ độ cao): có kích thước 2000x1000mm được gia công bằng khung đỡ loại sắt hình chữ I 120x60. Mặt bậc nghỉ bằng thép tấm chống trượt 2000x1000mm dày 3 ly.
- Đỡ cầu thang và bậc nghỉ bằng trụ thép chữ I 150x60.
- Lang can: toàn bộ sàn thang và cầu thang đều dược bao bọc bằng lan can cao 1,2m có cấu tạo tay vịn bằng sắt hộp 30x60 dày 1,4 ly và thanh lan can bằng sắt hộp 25x25 dày 1,35 ly.
- Toàn bộ cấu kiện thép đều được sơn 02 lớp: 01 lớp sơn lót chống rỉ và 01 lớp sơn phủ màu trắng.
- Thu hồi VTTB thay thế, thu dọn vệ sinh tổng thể công trình sau sửa chữa.
c. Sửa chữa thang thoát hiểm PCCC Xí nghiệp lưới điện cao thế:
- Tháo thang thoát hiểm hiện trạng bị hỏng (loại thang treo).
- Thang thoát hiểm sau sửa chữa được lắp tại vị trí cũ nhưng để không chiếm không gian và lối ra vào của phương tiện khác, thang được thiết kế như sau:
- Từ cửa ra thang ở 02 tầng 2&3: lắp đặt thang kẹp sát tường để dẫn xuống tầng 2 và xuống đất.
- Phá tường bao che ở lan can tầng 2 & tầng 3 để tạo lối thoát dãn xuống thang bộ thoát hiểm.
- Cầu thang: được gia công bằng 02 thanh đỡ chính loại sắt hình I 120x60. Bậc thang được hàn thép tấm chống trượt 900x250 dày 3 ly cách nhau 200mm.  
- Bậc nghỉ (bậc giật cấp chuyển hướng hạ độ cao): có kích thước 2000x1000mm được gia công bằng khung đỡ loại sắt hình I 120x60. Mặt bậc nghỉ bằng thép tấm chống trượt 2000x1000mm dày 3 ly.
- Liên kết cầu thang vào từng bằng tấm thép 200x200 dày 5 ly (bản mã) và bulon nở.
- Đỡ cầu thang và bậc nghỉ bằng trụ thép chữ I 150x60.
- Lang can: toàn bộ sàn thang và cầu thang đều dược bao bọc bằng lan can cao 1,2m có cấu tạo tay vịn bằng sắt hộp 30x60 dày 1,4 ly và thanh lan can bằng sắt hộp 25x25 dày 1,35 ly.
- Toàn bộ cấu kiện thép đều được sơn 02 lớp: 01 lớp sơn lót chống rỉ và 01 lớp sơn phủ màu trắng.
- Thu hồi VTTB thay thế, thu dọn vệ sinh tổng thể công trình sau sửa chữa.
	d. Sửa chữa hàng rào Nhà ĐHSX Đội QLVH Lưới điện cao thế:
	- Phá dỡ phần tường xây hàng rào hiện trạng bị hư hỏng, xuống cấp dài 24,8m;
- Sửa chữa lại 24,8 mét tường rào:
	+ Móng tường rào, cột, giằng sử dụng Bê tông cốt thép M200, đá 1x2.
	+ Móng tường, tường hàng rào xây bằng gạch đặc không nung 6,5x9,0x20 mm vữa M75, trát VXM M75, sơn hoàn thiện (1 lớp lót, 2 lớp phủ).
1.4 Các nội dung khác: theo các Quyết định phê duyệt.
[bookmark: _Hlk160095129][bookmark: _Hlk164197516][bookmark: _Hlk169012366][bookmark: _Hlk207358772]+ Quyết định số 4874/QĐ-HPC ngày 21/10/2025 về việc phê duyệt phương án kỹ thuật - dự toán công trình: Công trình: Sửa chữa thang thoát hiểm PCCC các Điện lực Hương Trà, Điện lực Bắc Sông Hương, Xí nghiệp lưới điện cao thế năm 2025. 
+ Quyết định số 4875/QĐ-HPC ngày 21/10/2025 về việc phê duyệt phương án kỹ thuật - dự toán công trình: Công trình: Sửa chữa hàng rào Nhà Điều hành sản xuất Đội QLVH lưới điện cao thế năm 2025. 
2. Thời hạn hoàn thành: 
- Thời gian thực hiện hợp đồng được tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực cho đến khi các bên đã hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng xây dựng đã ký.
- Nhà thầu phải hoàn thành toàn bộ khối lượng công việc thi công xây lắp và nghiệm thu đưa vào sử dụng theo hợp đồng và phụ lục hợp đồng (nếu có).
II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện: Tiến độ thực hiện hợp đồng không quá 30 ngày.
III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật: Toàn bộ các yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật phải được soạn thảo dựa trên cơ sở quy mô, tính chất của dự án/gói thầu và tuân thủ quy định của pháp luật xây dựng chuyên ngành về quản lý chất lượng công trình xây dựng.
Yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu sau:
1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, giám sát, nghiệm thu công trình, theo các vản bản sau:
	TT
	Tiêu chuẩn thiết kế, thi công và nghiệm thu
	Mã hiệu

	1
	Quản lý chất lượng xây lắp công trình xây dựng
	NĐ 06/2021/NĐ-CP

	2
	Tổ chức thi công
	TCVN 4055:2012

	3
	Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối-Quy phạm thi công và nghiệm thu
	TCVN 5574:2018

	4
	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia An toàn trong xây dựng
	QCVN 18:2014/BXD

	5
	Xi măng
	TCVN 6260 : 2009

	6
	Cốt liệu bêtông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật.
	TCVN- 7570-2006

	7
	Thép cốt bê tông
	TCVN 1651:2018

	8
	Kết cấu xây dựng và nền – Nguyên tắc cơ bản về tính toán
	TCVN 9379:2012

	9
	Tiêu chuẩn thiết kế thoát nước bên trong
	TCVN 4474:1987
TCVN 4153:1988

	10
	Và hệ thống các tiêu chuẩn qui phạm hiện hành khác có liên quan
	



2. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị (kèm theo các tiêu chuẩn về phương pháp thử):
2.1. Yêu cầu về thiết bị, nhân lực của nhà thầu:
- Yêu cầu thiết bị, xe máy: Nhà thầu phải có thiết bị thi công như xe cẩu, xe vận chuyển xi măng, cát, đá…..,tời tó, palăng, máy hàn...
- Yêu cầu nhân công: Chỉ huy công trường phải là cán bộ có trình độ chuyên môn, có kinh nghiệm thi công công trình xây dựng dân dụng lâu năm. 
- Lực lượng thi công là đội ngũ công nhân có kinh nghiệm, đã qua đào tạo về các biện pháp an toàn trong thi công.
2.2. Yêu cầu về vật tư do nhà thầu cung cấp: 
Tất cả các loại vật liệu, thiết bị dùng cho công trình do Nhà thầu cung cấp phải đảm bảo theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật nêu trong thiết kế kỹ thuật thi công công trình đã được phê duyệt và tuân thủ các quy phạm tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành.
Chất lượng của vật liệu, thiết bị và công trình phải tuân thủ theo Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.
Các bản vẽ thiết kế thi công phải được đọc song song với Quy định kỹ thuật này.

3. Chủ đầu tư yêu cầu cụ thể đối với vật liệu do Nhà thầu cung cấp như sau:

	[bookmark: _Hlk207529064]TT
	Tên vật liệu
	Đơn vị
	Đặc tính kỹ thuật
	Nguồn gốc, Xuất sứ Vật liệu tương đương

	1
	- Cát xây, tô và bê tông
	m3
	Cát dùng cấp phối bê tông là cát có modul>=2, cát dùng cấp phối tô trát là cát vàng có modul>=0,7-2, lượng bụi, bùn, sét <=3%, lượng sét cục <=0,25%, phù hợp TCVN 7572-06
	Các bãi trên địa bàn TP Huế

	2
	- Gạch đặc kích thước 6.0x9.5x20
	viên
	Gạch có cường độ tối thiểu 7,5Mpa; sai số kỹ thuật hình học các cạnh ±2mm; độ hút nước không quá 10% so với quy định, sản xuất theo tiêu chuẩn TCVN 6477:2011
	Các nhà sản xuất trên địa bàn TP Huế

	3
	- Sơn lót trong, ngoài nhà
	Lít
	Thành phần cấu tạo sơn là nhựa gốc Polymer, bột khoáng, phụ gia và nước. 
	Lót ngoại thất: Joton Pross
Lót nội thất: Joton Prossin hoặc tương đương

	4
	- Sơn trong, ngoài nhà
	Lít
	 Thành phần cấu tạo sơn là nhựa gốc Acrylic, bột khoáng, phụ gia và nước 
	Joton- New Fa hoặc tương đương

	5
	- Thép tròn trơn
	Tấn
	 Giới hạn nóng chảy không nhỏ hơn 240MPa; giới hạn bền không nhỏ hơn 380MPa; độ giãn dài không lớn hơn 20%, cường độ thép chịu kéo  không nhỏ hơn 225MPa
	Hòa Phát hoặc tương đương

	6
	- Thép tròn vằn
	Tấn
	 Giới hạn nóng chảy không nhỏ hơn 300MPa; giới hạn bền không nhỏ hơn 450MPa; độ giãn dài không lớn hơn 19%, cường độ thép chịu kéo  không nhỏ hơn 280MPa
	Hòa phát hoặc tương đương

	7
	- Xi măng dùng cho công tác bê tông
	Tấn
	Cường độ nén với 28 ngày tuổi không nhỏ hơn 40MPa, thời gian đông kết bắt đầu không sớm hơn 45 phút, và kết thúc không muộn hơn 375 phút; Độ mịn phần còn lại trên sàn 0,08mm không lớn hơn 10%;

	Xi Măng Đồng Lâm hoặc tương đương

	8
	- Xi măng dùng cho công tác trát, xây, láng, …
	Tấn
	Cường độ nén với 28 ngày tuổi không nhỏ hơn 30MPa, thời gian đông kết bắt đầu không sớm hơn 45 phút, và kết thúc không muộn hơn 375 phút; Độ mịn phần còn lại trên sàn 0,08mm không lớn hơn 12%;
	Xi Măng Đồng Lâm hoặc tương đương

	9
	- Đá dăm 1x2
	m3
	Đảm bảo thành phần cấp phối đá Dmax20 lượng bụi, bùn, sét <=2%, lượng hạt thoi dẹt <=35%, độ nén đập bão hòa nước <=14, độ mài mòn Los Angeles <50%; phù hợp TCVN 7572-2006
	Các nhà cung cấp trên địa bàn TP Huế

	10
	- Đá dăm 2x4
	m3
	Đảm bảo thành phần cấp phối đá Dmax40, lượng bụi, bùn, sét <=2%, lượng hạt thoi dẹt <=35%, độ nén đập bão hòa nước <=14, độ mài mòn Los Angeles <50%; phù hợp TCVN 7572-2006
	Các nhà cung cấp trên địa bàn TP Huế

	11
	Thép hình, thép tấm
	Tấn
	TCVN 6522 : 2008 thép tấm kết cấu cán nóng
Giới hạn nóng chảy không nhỏ hơn 300MPa; giới hạn bền không nhỏ hơn 450MPa; độ giãn dài không lớn hơn 19%, cường độ thép chịu kéo  không nhỏ hơn 280Mpa
	Hòa phát hoặc tương đương

	12
	Lan can an toàn. 
	

Tấn
	TCVN 4431:1987 Về lan can an toàn
	Hòa phát hoặc tương đương

	13
	Cửa đi 2 cánh uPVC+ Kính CL 8mm
	M2
	Thanh nhựa uPVC Profile SPARLEE , hệ Châu Á, lõi thép gia cường tráng kẽm dày 1,2mm; kính CL8mm; phụ kiển: bản lề 3d, khoá đa điểm, sử dụng tay nắm có chìa . Sản xuất đến công trường còn nhãn mác
	
Trên địa bàn TP Huế




